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PHÂN CÔNG 
VỆ SINH KHỬ KHUẨN LỚP HỌC, PHÒNG CHỨC NĂNG, PHÒNG BỘ MÔN
(Thứ tư ngày 29/4/2020)

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Đinh Thị Ngọc Dư
	GVCN 6/1
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	2
	Trần Thị Như Phấn
	6/2
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	3
	Nguyễn Diệu Thúy
	6/3
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	4
	Lê Thị Mỹ Hoa
	6/4
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	5
	Bùi Thị Tường Vi
	6/5
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	6
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	6/6
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	7
	Bùi Thị Thiên Nga
	6/7
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	8
	Trần Thị Thu Trang
	6/8
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	9
	Lê Thị Thu
	6/9
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	10
	Bùi Thị Lan Anh
	6/10
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	11
	Chềnh Lỷ Nàm
	6/11
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	12
	Lê Thị Thanh Hà
	6/12
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	13
	Nguyễn Thị Diễm
	6/13
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	14
	Lê Thị Kiều Oanh
	7/1
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	15
	Điền Thị Bích Chi
	7/2
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	16
	Nguyễn Thị Kim Lan
	7/3
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	17
	Lê Tấn Hưng
	7/4
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	18
	Trần Thị Hiếu Hiền
	7/5
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	19
	Đỗ Nguyễn Kim Oanh
	7/6
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	20
	Tống Thị Mai
	7/7
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	21
	Nguyễn Thị Việt Hà
	7/8
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	22
	Trần Đình Cẩn
	7/9
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	23
	Trần Hoàng Oanh
	7/10
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	24
	Phan Thị Ngọc Trang
	7/11
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	25
	Phạm Thị Nguyệt
	7/12
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	26
	Bùi Thị Kim Hoa
	8/1
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	27
	Dương Cẩm  Thu
	8/2
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	28
	Lê Thị Phục An
	8/3
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	29
	Vũ Thị Thanh Huyền
	8/4
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	30
	Lưu Thị Huyền Trân
	8/5
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	31
	Lê Kim Ngân
	8/6
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	32
	Hồ Thanh Phước
	9/1
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	33
	Lê Thị Thu Thắm
	9/2
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	34
	Đào Quỳnh Trân
	9/3
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	35
	Nguyễn Xuân Thành
	9/4
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	36
	Nguyễn Trần Thanh Thùy
	Phòng TH 
Sinh -Lý
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	37
	Giang Ánh Loan
	PhòngTH 
Hóa -CN
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	38
	Trần Thị Thu Trang
	CLB Văn
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	39
	Ngô Thị An Thư
	CLB Toán
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	40
	Nguyễn Quốc Dũng
	CLB Sinh
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	41
	Đặng Phan Xuân Bình
	Tin học 1
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	42
	Hoàng Mạnh Hùng
	Tin học 2
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	43
	Vĩnh Thị Huyền Trang
	Thư viện
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	44
	Lê Thị Bích Thùy
	Thiết bị
	Ca 1: 7h30 – 9h00
	

	45
	Nguyễn Thị Cẩm
	Mỹ thuật
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	46
	Đặng Thị Ánh Châu
	[bookmark: _GoBack]Âm nhạc
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	

	47
	Châu Đặng Dư
	Đoàn – Đội
	Ca 2: 9h00 – 10h30
	



Ghi chú: 
Thầy (cô) được phân công có mặt đúng giờ tại trường để làm nhiệm vụ.
Sau khi GVCN, GVBM, phục vụ  thực hiện công tác làm vệ sinh phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng vui lòng báo bộ phận Y tế , khối trưởng chủ nhiệm để kiểm tra và ký vào biên bản vệ sinh. 
                                                                                              Ngày 24 tháng 4  năm 2020
                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
























	
	



